Bài 10. Kiến thức cơ bản về các thuật toán phân cụm và phân lớp
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 11.C5.2. Nêu được một số ứng dụng thuật toán phân cụm, phân lớp. 
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Phân biệt được bản chất của thuật toán phân lớp (học có giám sát, dữ liệu có nhãn) và thuật toán phân cụm (học không giám sát, dữ liệu chưa có nhãn).
· Xác định được bài toán phân lớp và bài toán phân cụm trong các tình huống thực tiễn điển hình.
· Giải thích được mối liên hệ toán học giữa khái niệm tâm cụm (centroid) trong phân cụm K-Means với số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trong môn Toán 11.
· Nêu được các ứng dụng điển hình của phân cụm và phân lớp trong các lĩnh vực: Y tế, ngân hàng số, giao thông thông minh, thương mại điện tử (đáp ứng YCCĐ 11.C5.2).
· Vận dụng được kiến thức về phân lớp và phân cụm để đề xuất tính năng AI giải quyết vấn đề quản lý dữ liệu học sinh trong trường học.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn trọng, tư duy phản biện và chính xác khi phân tích dữ liệu: Nhận biết rõ đặc điểm bản chất của tập dữ liệu (có nhãn hay không có nhãn) trước khi lựa chọn giải pháp công nghệ, tránh việc nhầm lẫn cơ bản giữa bài toán phân lớp và phân cụm trong ứng dụng thực tiễn.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu/Tivi tương tác, máy vi tính của giáo viên, thiết bị bấm trắc nghiệm hoặc bảng A-B-C-D cho học sinh (nếu có).
1. Học liệu:
· Bộ slide bài giảng điện tử gồm 34 slide (mô hình trực quan, công thức toán học, biểu đồ ranh giới quyết định, hệ tọa độ tâm cụm).
· Phiếu học tập số 1: “Giải mã bài toán dữ liệu: Phân lớp hay Phân cụm?” dành cho các nhóm học sinh.
· Bộ câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận ngắn định dạng liên môn Toán – AI.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X7aa9df11f76556c8fce43529e376a9099c8d293]1. Hoạt động 1: Cung cấp thông tin mở đầu và Chuyển giao nhiệm vụ học tập
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
Học sinh tiếp nhận các kiến thức nền tảng về thuật toán phân lớp, phân cụm, ranh giới quyết định, tâm cụm và mối liên hệ với môn Toán 11; tiếp nhận nhiệm vụ phân tích 4 tình huống thực tiễn.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 8 phút.
· Hình thức: Giáo viên thuyết trình dẫn dắt kết hợp trực quan hóa qua Slide.
· Tiến trình:
1. Kết nối tri thức (Slide 1 - 4): Giáo viên gợi nhắc kiến thức Toán 11 về mẫu số liệu ghép nhóm và các số đo xu thế trung tâm (số trung bình , trung vị ). Nêu thách thức thực tế của Big Data: Lọc email rác tự động và gom bài hát Spotify theo sở thích  Đặt vấn đề về 2 cơ chế học máy khác nhau.
1. Hình thành khái niệm cốt lõi (Slide 5 - 9):
· Phân lớp (Classification): Học có giám sát, dữ liệu đã được gán nhãn sẵn; thuật toán học để dựng “ranh giới quyết định” nhằm dự đoán nhãn cho đối tượng mới.
· Phân cụm (Clustering): Học không giám sát, dữ liệu chưa có nhãn định trước; thuật toán tự gom các điểm tương đồng vào cụm dựa trên khoảng cách tới tâm cụm (Centroid).
· Tích hợp Toán 11: Tâm cụm chính là trung bình cộng tọa độ của các điểm trong cụm, tương ứng với số trung bình  của nhóm số liệu ghép nhóm.
1. Chuyển giao nhiệm vụ (Slide 12 - 13): Giáo viên chiếu nội dung nhiệm vụ và giao cho các nhóm học sinh:
NHIỆM VỤ HỌC TẬP (Thời gian thực hiện: 5 phút - Nhóm 4 học sinh):
Đọc kỹ 4 tình huống thực tiễn dưới đây và thực hiện các yêu cầu:
- Tình huống 1: Ngân hàng phát hiện giao dịch thẻ tín dụng có dấu hiệu gian lận hoặc hợp lệ dựa trên lịch sử giao dịch cũ.
- Tình huống 2: Nền tảng xem phim trực tuyến tự động gom các tài khoản người xem có thị hiếu xem phim gần giống nhau để phục vụ chiến dịch giới thiệu phim mới.
- Tình huống 3: Hệ thống chẩn đoán hình ảnh đọc phim X-quang phổi và đưa ra kết luận: “Bình thường” hay “Viêm phổi”.
- Tình huống 4: Trung tâm điều hành cứu nạn khẩn cấp định vị vị trí các cuộc gọi báo cháy trên bản đồ số để điều xe chữa cháy đến từng khu vực tập trung hỏa hoạn.
Yêu cầu:
1. Điền vào bảng: Tình huống nào sử dụng Phân lớp? Tình huống nào sử dụng Phân cụm?
2. Chỉ rõ dấu hiệu cốt lõi để nhận biết (Dữ liệu đã có nhãn hay chưa? Có xuất hiện tâm điểm trung tâm hay ranh giới định sẵn không?).

[bookmark: X4c03aacfac555013f2693ff4f60fe27b1b36562]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
Học sinh vận dụng các dấu hiệu phân biệt (dữ liệu có nhãn/chưa có nhãn, ranh giới/khoảng cách tâm cụm) để phân tích chính xác 4 tình huống thực tiễn được giao.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 5 phút.
· Hình thức: Học sinh làm việc theo nhóm 4 em.
· Tiến trình:
· Các nhóm thảo luận, đối chiếu câu hỏi gợi ý chìa khóa (Slide 13):
· Dữ liệu đã biết trước danh sách nhãn kết quả cụ thể chưa?
· Thuật toán đang chia ô nhãn đã đặt tên hay tự động gom nhóm theo khoảng cách gần nhau?
· Học sinh ghi kết quả thảo luận vào Phiếu học tập số 1 của nhóm.
· Dự kiến tình huống & Hỗ trợ của GV:
· Vấn đề dự kiến: Học sinh dễ nhầm lẫn Tình huống 2 (gom nhóm khán giả) là Phân lớp vì nghĩ rằng nền tảng đã có sẵn các thể loại phim.
· Biện pháp hỗ trợ: Giáo viên đến các nhóm còn lúng túng, đặt câu hỏi gợi ý: “Người xem phim có bị ép buộc phải chọn họ thuộc nhóm nào không, hay thuật toán tự đo khoảng cách thời gian và thể loại xem để phát hiện ra nhóm mới chưa từng có tên?”

[bookmark: Xbacdf24a686b1ea1f377e9f1efd18b53e14e553]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận mở rộng (Khai thác dư địa)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
Học sinh báo cáo kết quả phân loại tình huống; cùng giải thích bản chất toán học của tâm cụm và tranh luận về các tình huống ranh giới giữa hai thuật toán.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 10 phút.
· Hình thức: Báo cáo đại diện nhóm, phản biện chéo và thảo luận toàn lớp.
· Tiến trình:
1. Báo cáo kết quả:
· Giáo viên chỉ định đại diện 2 nhóm báo cáo phương án chọn cho 4 tình huống.
· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc phản biện ý kiến.
1. Khai thác “dư địa” và thảo luận chuyên sâu (Slide 14 - 16):
· Giáo viên trình chiếu Slide 14 - 15 công bố đáp án:
· Phân lớp: Tình huống 1 (Gian lận/Hợp lệ) và Tình huống 3 (Bình thường/Viêm phổi)  Vì đã có nhãn định sẵn từ chuyên gia.
· Phân cụm: Tình huống 2 (Thị hiếu người xem) và Tình huống 4 (Điểm báo cháy bản đồ)  Vì chưa có nhãn định trước, gom nhóm theo khoảng cách tương đồng.
· Phát triển câu hỏi tư duy bậc cao (Giao thoa Toán - AI - Slide 16 & 32):
> Câu hỏi thảo luận: “Tại sao trong Tình huống 4 (điều xe chữa cháy), tọa độ vị trí tối ưu để trạm cứu hỏa đặt xe chờ hỗ trợ lại chính là Tâm cụm (Centroid)? Giá trị này phản ánh số đặc trưng nào trong môn Toán 11?”
· Học sinh thảo luận nhanh và chỉ ra: Tọa độ tâm cụm là trung bình cộng tọa độ các điểm cháy, giúp cực tiểu hóa tổng khoảng cách di chuyển của xe cứu hỏa đến tất cả các đám cháy trong khu vực. Đó chính là đại diện cho xu thế trung tâm (số trung bình ) của dữ liệu ghép nhóm trong Toán học.

[bookmark: X964f6301e8f0456b9540a3f2f1fe5868bcb5b4d]4. Hoạt động 4: Đánh giá, Tổng kết và Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức thông qua câu hỏi trắc nghiệm; hệ thống hóa các ứng dụng thực tế theo YCCĐ 11.C5.2; vận dụng kiến thức đề xuất giải pháp AI cho trường học thông minh và giải quyết bài tập dự án cá nhân tại nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 22 phút (12 phút trên lớp + 10 phút hướng dẫn về nhà).
· Hình thức: Luyện tập trắc nghiệm nhanh toàn lớp, giáo viên chốt kiến thức, giao bài tập dự án cá nhân.
· Tiến trình:
1. Kết luận và Chốt kiến thức (Slide 17):
· Giáo viên tổng kết bảng so sánh Phân lớp vs Phân cụm.
· Nhấn mạnh các ứng dụng thực tế điển hình (YCCĐ 11.C5.2):
· Phân lớp: Lọc thư rác Gmail, phát hiện gian lận ngân hàng, nhận dạng chữ viết/tiếng nói, chẩn đoán bệnh võng mạc, phân loại vật cản xe tự hành.
· Phân cụm: Phân khúc thị trường khách hàng, gợi ý nội dung (Netflix, Spotify), gom nhóm ổ dịch bệnh, nén ảnh số.
· Yêu cầu học sinh ghi chép các từ khóa mấu chốt vào vở học tập.
1. Kiểm tra đánh giá nhanh qua câu hỏi tương tác (Slide 19 - 30):
· GV trình chiếu lần lượt các câu trắc nghiệm (Câu 1 đến Câu 6):
· Câu 1: B (Phân lớp thuộc Supervised Learning).
· Câu 2: B (Mục tiêu cốt lõi của Phân cụm).
· Câu 3: B (Tâm cụm tương đương Số trung bình ).
· Câu 4: C (Bộ lọc Gmail là Phân lớp).
· Câu 5: A (Phân nhóm 4 hành vi giỏ hàng siêu thị chưa có danh mục là Phân cụm).
· Câu 6: D (Mệnh đề SAI: Phân cụm KHÔNG có ranh giới định sẵn).
· Học sinh giơ thẻ hoặc chọn phương án trả lời; giáo viên phân tích ngắn gọn lý do chọn/loại trừ phương án bẫy.
1. Mở rộng tư duy tại lớp (Slide 18):
· GV nêu bài toán: “Dữ liệu gồm 1.000 hồ sơ học sinh (điểm số, số giờ tự học, hoạt động ngoại khóa). Hãy đề xuất 1 ý tưởng dùng Phân lớp và 1 ý tưởng dùng Phân cụm.”
· 1-2 học sinh xung phong trả lời nhanh:
· Phân lớp: Gán nhãn dự báo: Nguy cơ trượt tốt nghiệp / An toàn để có biện pháp can thiệp sớm.
· Phân cụm: Gom nhóm học sinh có sở thích và năng lực bù trừ nhau để thành lập các CLB học tập hoặc đôi bạn cùng tiến.
1. Giao nhiệm vụ tự học & Vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 33 - 34):
· Giáo viên giao 2 nhiệm vụ tự học về nhà cho học sinh:
· Nhiệm vụ 1 (Dự án mini thực tế): Chọn 1 ứng dụng công nghệ em hay dùng (YouTube, Shopee, TikTok, Duolingo,…) và viết đoạn văn (150 - 200 từ) phân tích rõ một tính năng dùng Phân cụm hoặc Phân lớp trong ứng dụng đó.
· Nhiệm vụ 2 (Thử thách liên môn Toán - AI): Khảo sát số giờ dùng điện thoại trong ngày của 10 bạn trong lớp. Tính số trung bình . Dựa vào , đề xuất ranh giới phân lớp thành 2 nhóm: “Sử dụng lành mạnh” và “Nguy cơ lạm dụng thiết bị”.
· Hạn nộp bài: Nộp file tài liệu qua hệ thống LMS/Google Classroom trước buổi học tiếp theo.
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